
 BẢNG BÁO GIÁ CỬA NHÔM CAO CẤP VIỆT NHẬT 

 

DANH MỤC SẢN   

PHẨM 

ĐƠN GIÁ KÍNH TRẮNG, KÍNH CƯỜNG LỰC 

(VNĐ/ m2) 

 

ĐVT/m2 

 Kính 5mm Kính 8mm Kính 10mm Kính 12mm  

Cửa đi 1 cánh mở quay 2,650,000 3,150,000 3,250,000 3,350,000 M2 
Cửa đi 2 cánh mở quay 2,650,000 3,150,000 3,250,000 3,350,000 M2 

Cửa đi 4 cánh mở quay 2,900,000 3,250,000 3,400,000 3,600,000 M2 

Cửa đi 4 cánh mở xếp 

trượt 

2,900,000 3,150,000 3,400,000 3,600,000 M2 

Cửa đi 6 cánh mở xếp 

trượt 

3,200,000 3,350,000 3,550,000 3,750,000 M2 

Cửa đi 2 cánh mở trượt 2,650,000 3,250,000 2,950,000 3,200,000 M2 

Cửa đi 4 cánh mở trượt 2,900,000 3,150,000 3,400,000 3,650,000 M2 

Cửa sổ 2 cánh mở quay 2,500,000 2,800,000 2,900,000 3,150,000 M2 

Cửa sổ 4 cánh mở quay 2,500,000 2,800,000 2,900,000 3,150,000 M2 

Cửa sổ 2 cánh mở hất 2,500,000 2,800,000 2,900,000 3,150,000 M2 

Cửa sổ 4 cánh mở hất 2,500,000 2,800,000 9,600,000 3,150,000 M2 

Cửa sổ 2 cánh mở trượt 2,400,000 2,700,000 2,800,000 2,950,000 M2 

Cửa sổ 4 cánh mở trượt 2,500,000 2,800,000 2,900,000 3,150,000 M2 

Vách kính cố định 1,600,000 1,950,000 2,200,000 2,400,000 M2 

 

Ghi chú: 

 Đơn giá trên đã bao gồm thi công lắp đặt hoàn thiện.  

 Cam kết  bán hàng chính hãng. Không kinh doanh hàng kém chất lượng.  

 Bảo hành sản phẩm từ 5 năm-10 năm.  

 Bảo hành kỹ thuật trọn đời. 


